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TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Trong thời đại ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển nhanh, thông tin khoa học ngày càng nhiều. Song thời gian giành cho một tiết học trong trường Tiểu học không thay đổi. Để theo kịp sự phát triển của xã hội và cung cấp cho học sinh những thông tin mới nhất trong một thời gian có hạn. Thực tế cho thấy phương pháp dạy học kích thích học sinh tự tìm tòi đặc biệt được chú trọng đó là việc sử dụng thiết bị đồ dùng trong tiết dạy.

Thiết bị đồ dùng dạy học là những phương tiện giúp cho giáo viên và học sinh tổ chức hợp lý, có hiệu quả quá trình dạy học. Trong quá trình dạy học thiết bị đồ dùng giúp giáo viên và học sinh huy động mọi năng lực nhận thức, tiếp cận nhận thức, nâng cao khả năng tự học, rèn luyện kỹ năng học tập và thực hành. Thiết bị đồ dùng là vật chất hữu hình tưởng như là vô tri, vô giác. Nhưng dưới sự điều khiển của giáo viên, thiết bị đồ dùng dạy học thể hiện khả năng sư phạm của nó như: Làm tăng tốc độ truyền thông tin, tạo sự lôi cuốn hấp dẫn làm cho giờ học thêm sinh động. Điều đó thôi thúc tôi đi nghiên cứu về: Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học phần âm trong Tiếng Việt lớp 1.
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến.

- Điều kiện: Để áp dụng được sáng kiến Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học phần âm trong Tiếng Việt lớp 1." thì người giáo viên cần:
+ Nắm vững mục tiêu, nội dung và phương pháp cách sử dụng đồ dùng trong dạy Tiếng Việt lớp 1.

+ Nắm vững thực trạng của việc sử dụng đồ dùng trong dạy Tiếng Việt lớp 1 hiện nay trong nhà trường.

+ Đề ra các biện pháp để nâng cao chất lượng khi sử dụng đồ dùng trong dạy Tiếng Việt lớp 1.

- Thời gian áp dụng sáng kiến: Năm học 2022 – 2023; 2023- 2024.
- Đối tượng áp dụng sáng kiến: Tôi đã áp dụng sáng kiến vào lớp 1 mình đang giảng dạy và sáng kiến này có thể áp dụng với toàn thể học sinh lớp 1 trong trường
Tiểu học.

3. Nội dung sáng kiến.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng trong dạy học phần âm trong Tiếng Việt lớp 1 tôi đã áp dụng các giải pháp:

3.1. Giáo viên mạnh dạn cải tiến và tăng cường tự làm đồ dùng dạy học.

3.2. Hướng dẫn học sinh sử dụng hiệu quả đồ dùng học tập.

3.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng của giáo viên đặc biệt gắn với hoạt động trải nghiệm.

3.3.1. Khai thác triệt để bộ đồ dùng của giáo viên.
3.3.2.  Khai thác hiệu quả đồ dùng điện tử.

3.3.3. Sử dụng đồ dùng gắn với hoạt động trải nghiệm.

3.4. Giáo viên hiểu và nắm chắc nguyên tắc sử dụng đồ dùng dạy học.
Giáo viên thấy được tầm quan trọng của việc sử dụng đồ dùng trong tiết học. Từ đó có ý thức trong việc tự làm đồ dùng cũng như trong việc sử dụng đồ dùng có hiệu quả.

4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến.

Từ khi áp dụng sáng kiến vào giảng dạy tại lớp mình chủ nhiệm tôi nhận thấy học sinh lớp tôi thuộc chữ cái và đọc tốt hơn. Từ kết quả trên đã khẳng định biện pháp giáo viên sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy phần âm trong Tiếng Việt  lớp 1 mà tôi đề xuất là phù hợp và có hiệu quả. Sáng kiến có thể nhân rộng với học sinh khối lớp 1 trong trường Tiểu học.

5. Đề xuất, khuyến nghị để thực hiện áp dụng sáng kiến.

Giáo viên phải có năng lực sư phạm tốt, có vốn phương pháp tốt, chịu khó học hỏi, hiểu hoàn cảnh, tâm lí, lực học từng học sinh.

Phụ huynh cần quan tâm đến con em mình, phối hợp chặt chẽ với nhà trường để tạo điều kiện cho các em học tập tốt hơn.
Đối với nhà trường; Phòng giáo dục thường xuyên tổ chức các buổi chuyên đề đánh giá và rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng việc sử dụng đồ dùng dạy học. Tổ chức và duy trì các hội thi làm và sử dụng đồ dùng. Đầu tư cơ sở vật chất hiện đại như ti vi, máy chiếu...
MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Trong thời đại ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển nhanh, thông tin khoa học ngày càng nhiều. Song thời gian giành cho một tiết học trong trường phổ thông không thay đổi. Để theo kịp sự phát triển của xã hội và cung cấp cho học sinh những thông tin mới nhất trong một thời gian có hạn. Vậy việc đổi mới phương phát dạy học luôn là một vấn đề bức xúc và được mọi người quan tâm. Thực tế cho thấy việc dạy học nói chung và dạy học ở Tiểu học nói riêng đã có nhiều đổi mới về phương pháp. Nhưng phương pháp dạy học kích thích tính tự học, tự tìm tòi và sáng tạo, giúp học sinh chủ động trong việc học đó chính là việc sử dụng thiết bị đồ dùng trong tiết dạy. Việc này còn đặc biệt cần thiết trong việc phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh trong chương trình giáo dục 2018.
Thiết bị đồ dùng dạy học là những phương tiện vật chất giúp cho giáo viên và học sinh tổ chức hợp lý, có hiệu quả quá trình giáo dục. Đối với các môn học trong nhà trường nhằm thực hiện chương trình dạy học, thiết bị đồ dùng dạy học là một trong các yếu tố quan trọng. Trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học thiết bị đồ dùng giúp giáo viên và học sinh huy động mọi năng lực nhận thức, tiếp cận nhận thức, nâng cao khả năng tự học, rèn luyện kỹ năng học tập và thực hành.

Thiết bị đồ dùng là vật chất hữu hình tưởng như là vô tri, vô giác. Nhưng dưới sự điều kiển của giáo viên, thiết bị đồ dùng dạy học thể hiện khả năng sư phạm của nó như: Làm tăng tốc độ truyền thông tin, tạo sự lôi cuốn hấp dẫn làm cho giờ học thêm sinh động.

Nếu việc dạy chay, dạy suông làm cho người học tiếp thu thụ động không phát huy được tính tích cực, sáng tạo thì thiết bị đồ dùng là cầu nối giữa người dạy và người học. Làm cho hai nhân tố này gắn kết với nhau trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục trong giảng dạy.

Trong những năm gần đây ngành học nói chung và bậc Tiểu học nói riêng đã quan tâm nhiều tới việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Đổi mới đồng bộ về chương trình, sách giáo khoa, thiết bị đồ dùng dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh. Đối với bậc Tiểu học thiết bị dạy học lại càng đặc biệt quan trọng vì nó giúp các em quan sát sự vật, hiện tựơng một cách trực quan, giúp các em nhận thức sâu hơn nội dung bài học.

2. Cơ sở lí luận và thực tiễn
2.1-Về đồ dùng dạy học:

Khi nói đến việc sử dụng thiết bị dạy học người giáo viên nghĩ ngay đến các vật dụng trực quan như bộ đồ dùng, sách giáo khoa, ấn phẩm, vở bài tập......

Trong những năm qua bậc Tiểu học được cung cấp khá nhiều đồ dùng dạy học ở tất cả các khối lớp. Song chủ yếu vẫn là tranh ảnh, mô hình chưa đáp ứng kịp thời với việc thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa. Theo chương trình giáo dục 2018 có rất nhiều học liệu, sách mềm nhưng cơ sở vật chất của trường tôi cũng như rất nhiều trường Tiểu học khác còn hạn chế dẫn đến việc khai thác học liệu, sách mềm... chưa nhiều, chưa thường xuyên làm ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng đồ dùng trong dạy học.
2.2- Về giáo viên:

Thực tế thiết bị đồ dùng còn thiếu, bản thân một số giáo viên còn ngại sử dụng, việc mượn và trả hằng ngày rất mất thời gian. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho giáo viên khi đứng lớp không sử dụng đồ dùng thường xuyên. Trên thực tế một số tranh ảnh đưa ra chưa tường minh, chưa cung cấp hết ý nghĩa bản chất vấn đề mà giáo viên phải dùng bằng lời nói của mình để giải nghĩa cụ thể hơn.

Tuy giáo viên đều nhận thức đúng ý nghĩa của đồ dùng dạy học, trong quá trình dạy đã sử dụng đúng mục đích, đúng lúc vận dụng một cách sáng tạo, hiệu quả giảng dạy cao. Song bên cạnh đó một số giáo viên chưa hiểu kỹ nên trong quá trình giảng dạy sử dụng đồ dùng đạt hiệu quả chưa cao. Đặc biệt thao tác sử dụng đồ dùng còn vụng về, còn để thời gian trống làm cho bài giảng của giáo viên thiếu sự hấp dẫn và lôgíc, không thu hút được người học.
Ví dụ: khi dạy bài: G, H trang 26- SGK Tiếng Việt 1 tập 1.
Trong phần tìm tiếng chứa âm G, tiếng chứa âm H nếu như giáo viên sử dụng sách mềm hay giáo án điện tử thì học sinh sẽ hứng thú hơn khi được quan sát hình ảnh các sự vật con hổ, con gấu, con gà...học sinh gọi tên các sự vật đó để tìm  ra tiếng chứa âm theo yêu cầu bài học một các dễ dàng và tường minh. Từ đó giúp học sinh nhớ âm, nhớ chữ nhanh hơn, sâu hơn, khắc sâu kiến thức bài học hơn. Không chỉ vậy cách sử dụng đồ dùng như thế sẽ khơi dậy hứng thú học tập của học sinh, học sinh sẽ chủ động xây dựng kiến thức, phát triển được năng lực tự chủ và giải quyết vấn đề của mình một cách tốt nhất. Từ đó học sinh luyện tập thực hành vận dụng vào học toán một cách dễ dàng hơn.
Cũng với phần tìm tiếng chứa âm G và tìm tiếng chứa âm H, nếu giáo viên có sẵn thiết bị đồ dùng sẵn là hình ảnh những sự vật có tiếng chứa âm G, âm H thì giáo viên chỉ việc gài hình ảnh đó lên bảng theo yêu cầu của bài và dẫn dắt học sinh quan sát thì học sinh sẽ rất hứng thú học tập và chủ động xây dựng bài. Nhưng nếu như giáo viên không có thiết bị đồ dùng, lúc đó cô cho học sinh quan sát tranh trong sách giáo khoa mà tranh trong sách giáo khoa nhỏ, có nhiều hình ảnh cạnh nhau làm quá trình quan sát của học sinh rối, đặc biệt với đối tượng học sinh chậm sẽ khó phân biệt được để xây dựng và lĩnh hội được kiến thức bài học. Cùng lúc đó những học sinh hiếu động sẽ ngọ nguậy, nói chuyện, không tập trung vào bài. Tiết học diễn ra rời rạc, giáo viên khó lôi cuốn được học sinh tập trung học tập, chủ động nắm bắt và kiến tạo kiến thức.
Nói tóm lại việc giáo viên khai thác và sử dụng đồ dùng có tác động rất lớn vào tiết học. Đặc điiểm tâm sinh lí học sinh lớp Một là đi từ trực quan sinh động đến tư duy trìu tượng nên để học sinh lớp Một có hứng thú, chủ động nắm bắt kiến thức và chủ động xây dựng bài với hay không phụ thuộc phần nhiều vào đồ dùng dạy học và việc giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học đó.
2.3-Về cơ sở vật chất trường học:

Trường tôi với hơn một nghìn học sinh được chia làm 39 lớp, mỗi khối có 8 lớp, riêng khối 1 có 7 lớp.  Các khối Một, Hai, Ba, Bốn đã thực hiện chương trình sách giáo khoa mới và năm tới là khối lớp Năm nên việc đáp ứng cơ sở vật chất hiện đại cho các lớp học là rất khó khăn.

Trường chỉ có một cán bộ quản lý Thư viện đồ dùng nên giáo viên mất nhiều thời gian trong việc mượn trả thiết bị đồ dùng. Từ những thực tiễn trên tôi chọn đề tài :" Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học phần âm trong Tiếng Việt lớp 1".
3. Thực trạng chất lượng sử dụng đồ dùng dạy học trong trường Tiểu học.

3.1. Thực trạng.

* Nhà trường:
- Ngay từ đầu năm nhà trường đã bố trí nhân viên thiết bị, phân loại thiết bị cấp

phát trực tiếp cho các lớp.

- Mỗi lớp đều có tủ đựng đồ dùng và tài liệu học tập của học sinh.
- Do kinh phí hạn hẹp nên nhà trường chưa trang bị được thiết bị đồ dùng hiện đại cho các lớp như ti vi, máy chiếu…
*  Giáo viên:

- Nắm chắc danh mục thiết bị đồ dùng đã được cung cấp. Đồng thời phân loại ra các phân môn, theo từng chủ đề, từng bài học. Từ đó có kế hoạch phối kết hợp với các lớp cùng khối để trao đổi hoặc có kế hoạch sưu tầm, tự làm để có đủ số thiết bị đồ dùng đảm bảo cho các bài học.

- Nghiên cứu kĩ bài trước khi lên lớp để chuẩn bị đồ dùng và sử dụng đồ dùng trong bài giảng thành thạo, đạt hiệu quả cao nhất.

- Trong một số tiết dạy Hội giảng không ít giáo viên trình độ tin học còn hạn chế, chưa khai thác được hết các tính năng khi dạy trên máy tính. Không quản lí được việc học sinh sử dụng đồ dùng của các em để học tập.

* Về phía học sinh:

- Ngay từ đầu năm học giáo viên chủ nhiệm đã triển khai tới phụ huynh học sinh để có ý thức mua thiết bị đồ dùng học tập cho con em mình đầy đủ.

- Đối với học sinh cá biệt khó khăn thì nhà trường cho các em mượn tại kho thiết bị của trường. Đối tượng học sinh cá biệt rất ít.

3.2. Tiến hành khảo sát.

Đứng trước thực trạng đó tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng của học sinh từ đó lấy căn cứ để làm cơ sở kiểm chứng sau này. Ngay từ đầu năm học, ở tuần 5 tôi cho học sinh lớp 1A và lớp 1E làm bài khảo sát sau:
Đề khảo sát (thời gian 60 phút)
1. Đọc thành tiếng.

Th, ngh, s, qu, r, ph, a, ô

Khế, me, nơ, tổ

Nghỉ hè, Hà ở nhà bà.

2. Viết

m, h, b, nh, s, ia, gi, k,

Kè đá             ghế gỗ

Ra phố, bé nhớ bà ở quê.
Sau khi chấm bài tôi thu được kết quả sau:
Bảng thống kê số liệu điều tra ban đầu:

	Lớp
	Sĩ số
	Điểm 9- 10
	Điểm 7- 8
	Điểm 5 -6
	Điểm dưới 5

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1A
	33
	6
	18
	15
	45, 5
	9
	27,3
	3
	9,2

	1E
	33
	7
	21,2
	16
	48,5
	8
	24,2
	2
	6,1


Nhìn vào bảng kết quả trên cho ta thấy lớp 1A và lớp 1E có số học sinh như nhau, chất lượng của bài cũng gần tương đương nhau. Số lượng học sinh đạt điểm 9, 10 là các em khắc sâu được kiến thức còn chưa nhiều mà chủ yếu là học sinh đạt điểm 7, 8 hay điểm 5, 6. Đây là các em còn quên chữ cái và đặc biệt có số lượng học sinh đạt điểm dưới 5 không ít. Đây là những học sinh nhớ kiến thức rất ít và đặc biệt có học sinh không nhớ mặt chữ. Các em kém nhớ, hay quên chủ yếu là các em học sinh hiếu động, không tập trung vào bài học, không chủ động nắm bắt và hình thành, lĩnh hội kiến thức...
3.3. Phân tích nguyên nhân thực trạng.
- Về đồ dùng, thiết bị: Hiện nay các bậc học đã và đang thực hiện chương trình giáo dục 2018 nhưng sự đồng bộ về đồ dùng dạy học và sách giáo khoa còn rất nhiều hạn chế. Cơ sở vật chất và đồ dùng chưa thực sự đáp ứng được với sự thay đổi này. Với những trường có thiết bị hiện đại thì lại phụ thuộc và đường truyền internet, điện... Còn như trường tôi chưa có thiết bị hiện đại thì tranh ảnh, đồ dùng thực tế còn thiếu, chưa đáp ứng được cho công tác giảng dạy. Hầu hết giáo viên đều tự làm đồ dùng hoặc đi in, phô tô tranh với kinh phí không nhỏ. Tôi nghĩ chính vì điều này mà giáo viên ngại làm và sử dụng đồ dùng.

- Về phía giáo viên: Còn tâm lí ngại sử dụng đồ dùng, chưa nghiên cứu kĩ yêu cầu cần đạt của từng bài học, xây dựng kế hoạch bài học chung chung nên không xác định được đồ dùng phù hợp với mỗi hoạt động dẫn đến việc sử dụng đồ dùng không hiệu quả hoặc hiệu quả không cao. Giáo viên còn ngại làm đồ dùng và chưa mạnh dạn sử dụng đồ dùng điện tử.

- Về phía học sinh: Khi sử dụng đồ dùng học sinh còn nhỏ, thao tác chậm và vụng về nên mất rất nhiều thời gian.

Trước thực trạng đó tôi nhận thấy cần phải tìm ra những biện pháp thiết thực để nâng cao chất lượng sử dụng đồ dùng dạy học nhằm thu hút học sinh hơn trong dạy và học Tiếng Việt. Người giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học sao cho tạo được hứng thú học tập đến học sinh giúp các em nhớ chữ để đọc tốt, viết tốt. Xuất phát từ mong muốn đó tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu và đưa ra: “Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học phần âm trong Tiếng Việt lớp 1.”
4. Các biện pháp thực hiện.

4.1- Giáo viên mạnh dạn cải tiến và tăng cường làm đồ dùng dạy học:

Xuất phát từ thực tế việc sử dụng đồ dùng vào giảng dạy tôi thấy còn một số bất cập tồn tại ở đó. Hơn nữa hiện nay để nâng cao chất lượng giáo dục, thiết bị phải đồng bộ, phù hợp và có tác dụng trong việc dạy và học. Trong những năm gần đây trường tôi luôn tổ chức phong trào thi đua tự làm đồ dùng.

- Thiết bị đồ dùng tự làm, tự cải tiến thường sát với nội dung bài học.

Ví dụ khi dạy bài: Ơ, D trang 16- SGK Tiếng Việt 1. Giáo viên và học sinh tự làm một lá cờ tổ quốc hay những chiếc nơ với các hình dạng, màu sắc khác nhau. Hướng dẫn học sinh quan sát để tìm tiếng mới thông qua cách gọi tên đồ vật vừa làm. Sau đó giáo viên hướng dẫn học sinh nêu được âm mới (âm Ơ) hôm nay học hoặc tìm tiếng chứa âm vừa học một cách dễ dàng mà tiết kiệm được thời gian. Hơn thế nữa, thông qua đồ dùng trực quan học sinh phát hiện và thực hành kiến thức tốt hơn, kiến thức được khắc sâu hơn vào tâm trí các em.
Ví dụ khi dạy bài: Đ, E trang 18 và bài Tr, Ch trang 54- SGK Tiếng Việt 1.

Tôi đã sử dụng một bức tranh xé dán về hình ảnh cây tre Việt Nam. Thông qua quan sát, học sinh không chỉ phát hiện ta tiếng chứa âm e trong bài Đ, E hay hình thành và luyện tập tiếng chứa âm Tr trong bài: Tr, Ch mà còn giúp các em có thêm hiểu biết về cây tre Việt Nam.
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           Ví dụ khi dạy bài: U, Ư trang 56- SGK Tiếng Việt 1. Tôi tự viết một lá thư gửi các em học sinh của mình để giúp học sinh hiểu tường minh hơn về từ (lá thư) trong phần tìm tiếng chứa âm Ư.
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- Hình thành được thói quen tiết kiệm cho giáo viên và học sinh.
Ví dụ khi dạy bài: ua, ưa trang 58- SGK Tiếng Việt 1 tập 1. Ở phần kiến thức tìm tiếng chứa âm ua, ưa tôi sử dụng tranh có gắn nam châm, sau đó thông qua trò chơi Ai nhanh hơn để học sinh phân loại được các tiếng chứa âm ua và các tiếng chứa âm ưa rồi luyện đọc. Chính bằng các đồ dùng tự làm rất đơn giản mà tiết học lại diễn ra sôi nổi, cuốn hút học sinh. Các em phân biệt một cách dễ dàng các tiếng chứa âm ua và ưa nhanh hơn, đúng hơn mà lại không tốn kém tiền bạc, góp phần làm phong phú thiết bị đồ dùng của lớp, của trường.
Không chỉ sử dụng đồ dùng tự làm, khi hướng dẫn học sinh học phần âm trong Tiếng Việt lớp 1 giáo viên còn có thể sử dụng vật thật làm đồ dùng trực quan. Những đồ dùng gần gũi, gắn liền với cuộc sống hàng ngày của các em, đem cuộc sống thực tiễn vào trong bài học. Điều này không chỉ giúp các em chủ động xây dựng và nắm bắt kiến thức, thuộc âm, tiếng, từ theo yêu cầu bài học mà còn cung cấp vốn sống, vốn hiểu biết cho các em.
Ví dụ khi dạy bài: O, Ô trang 12- SGK Tiếng Việt 1. Trong phần tìm tiếng chứa ô tôi sẽ sử dụng cải rổ và cái xô làm đồ dùng trực quan để học sinh nêu tên các đồ vật đó cũng như tìm được tiếng chứa âm Ô.
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Ví dụ khi dạy bài: Ê, L trang 22- SGK Tiếng Việt 1. Ở phần tìm tiếng chứa âm ê, âm l tôi sử dụng quả khế, quả lê thật để thay thế tranh.
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Ví dụ khi dạy bài: i, ia trang 28- SGK Tiếng Việt 1. Tôi sử dụng cuộn chỉ, hòn bi, cái ví, cái đĩa, cái dĩa để học sinh quan sát tìm được tiếng từ chứa âm i, âm ia.
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Đồ dùng bằng vật thật không chỉ cung cấp kiến thức theo yêu cầu cần đạt của bài học mà còn giúp các em có thêm vốn sống, vốn hiểu biết và thực hiện được mục tiêu tiết kiệm chống lãng phí.

Việc làm đồ dùng và sử dụng đồ dùng tự làm hay đồ dùng là vật thật trong giờ học đã được nhà trường đã đưa vào chỉ tiêu thi đua. Điều này đã giúp đồ dùng trong nhà trường phong phú hơn, tiết kiệm được tiền bạc mà mục đích sử dụng đồ dùng luôn phù hợp với từng hoạt động học tập của học sinh.
4.2- Hướng dẫn học sinh sử dụng hiệu quả đồ dùng:

Nói đến thiết bị đồ dùng dạy học ta không chỉ quan tâm tới đồ dùng của giáo viên mà chúng ta cũng phải quan tâm tới đồ dùng của học sinh cũng giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc hình thành và tiếp thu kiến thức của học sinh. Bởi vì đồ dùng học tập của học sinh cũng là phương tiện, là điều kiện để đổi mới phương pháp dạy học. Nói cách khác đổi mới phương pháp dạy học là phải đổi mới cách sử dụng đồ dùng dạy học.

Với học sinh lớp 1 bộ đồ dùng Tiếng Việt bao gồm: Sách giáo khoa, bộ đồ dùng thực hành Tiếng Việt, bảng con, vở bài tập. Trong đó tôi xác định bộ đồ dùng thực hành Tiếng Việt là hết sức quan trọng.

Bộ đồ dùng thực hành Tiếng Việt 1: Bộ đồ dùng thực hành Tiếng Việt 1 là cơ sở để đổi mới phương pháp khi dạy học phần âm. Học sinh được hoạt động bằng tay với các chữ cái, dấu thanh… dùng để hình thành âm, tiếng, từ. Học sinh lớp 1 nhờ có bộ đồ dùng mà "cái tay đã làm khôn cái đầu". Mặc dù hiểu rõ vai trò quan trọng của bộ đồ dùng. Song thời lượng của tiết học chỉ có 35- 40 phút. Nên một số giáo viên sợ mất thời gian nên ngại sử dụng đồ dùng hoặc sử dụng rất hạn chế dẫn đến mỗi lần sử dụng thì giáo viên cũng như học sinh còn lúng túng, sự thao tác của học sinh còn chậm. Để khắc phục vấn đề này tôi thiết nghĩ con đường ngắn nhất đó chính là đường mòn. Học sinh cần được sử dụng đồ dùng hàng ngày, hàng giờ, thao tác dứt khoát, gọn gàng cùng với hiệu lệnh rõ ràng của thày cô giáo.
Ví dụ khi dạy bài: A, C trang 6- SGK Tiếng Việt 1. Giáo viên đưa đồ dùng trực quan là chiếc ca cho học sinh quan sát, gọi tên để nảy tiếng ca, thông qua đó học sinh nhận biết âm c, âm a và luyện đọc. c, a, ca theo hướng dẫn. Tiếp theo tôi hướng dẫn các em sử dụng bộ đồ dùng thực hành Tiếng Việt 1 với yêu cầu các em hãy lấy và ghép âm c, âm a và tiếng ca để giúp học sinh tái hiện lại kiến thức để nhớ chữ nhanh hơn, sâu hơn. Với các em nhanh nhẹn tôi sẽ yêu cầu các em thêm thanh để được tiếng mới. Qua đó các em không chỉ chủ động làm việc, ghép được âm c, âm a, tiếng ca. Các em nhanh còn tìm được các tiếng khác chứa c và a. Điều này không chỉ giúp các em học thuộc được âm c, âm a, tiếng ca mà còn tạo hứng thú, trách nhiệm trong học tập.
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Ví dụ khi dạy bài: Cà, Cá trang 8- SGK Tiếng Việt 1. Tôi đã hướng dẫn học sinh sử dụng bộ đồ dùng để hình thành kiến thức như sau:
-  Bước 1 tôi yêu cầu các em ghép tiếng ca và luyện đọc.

- Bước 2 tôi yêu cầu các em thêm thanh huyền vào tiếng ca để được tiếng cà và đưa quả cà cho học sinh quan sát để các em nhận biết cà là tên một loại quả dùng làm thức ăn, sau đó cho các em luyện đọc theo hướng dẫn.

- Bước 3 tôi yêu cầu các em thêm thanh sắc vào tiếng ca để được tiếng cá và luyện đọc theo hướng dẫn. Sau đó tôi cho các em quan sát tranh con cá và giới thiệu cũng như giáo dục kĩ năng khi ăn cá. Qua đó không chỉ giúp học sinh thuộc chữ cái mà còn giúp các em có kĩ năng sống, vốn hiểu biết phong phú.
Ví dụ khi dạy bài: N, Nh trang 38- SGK Tiếng Việt 1. Sau khi giáo viên sử dụng vật thật là nơ và nho để giúp học sinh hình thành âm, tiếng và luyện đọc, tôi hướng dẫn các em tái hiện âm và tiếng bằng thao tác sử dụng bộ đồ dùng thực hành Tiếng Việt 1. Các em sẽ ghép âm n, âm nh, các tiếng chứa âm n, nh. Lúc này các em có thể ghép tiếng nơ, nho hay cũng có thể ghép các tiếng các có chứa n như na, no, nô…, hay tiếng chứa nh như nhà, nhẹ, nhi, nhớ,,, Từ đó các em không chỉ thuộc âm, tiếng vừa học mà còn có thể mở rộng vốn từ của mình làm cho vốn từ của các em giàu hơn, phong phú hơn.
Ví dụ khi dạy bài: Ôn tập trang 41- SGK Tiếng Việt 1. Tôi hướng dẫn học sinh sử dụng bộ đồ dùng để hình thành kiến thức cần ôn tập. Giáo viên yêu cầu học sinh ghép tiếng chứa âm c, k, g và gh với các nguyên âm a, o, ô, ơ, e, ê, i, ia đã học. Trong quá trình học sinh ghép sẽ được các tiếng chứa các âm trên đồng thời một lần nữa khắc sâu luật chính tả cho các em. Các em sẽ nắm chắc việc kết hợp giữa các âm: âm c chỉ kết hợp với các âm a, o, ô, ơ mà không kết hợp được với e, e, i, ia. Cũng như âm k chỉ kết hợp với các âm e, e, i, ia mà không kết hợp được với a, o, ô, ơ. Âm g chỉ kết hợp với các âm a, o, ô, ơ mà không kết hợp được với e, e, i, ia, âm gh chỉ kết hợp với các âm e, e, i, ia mà không kết hợp được với a, o, ô, ơ.
Như vậy việc sử dụng bộ đồ đùng thực hành Tiếng Việt 1 giúp các em chủ động khám phá kiến thức, tái hiện kiến thức, giúp các em nhớ chữ một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bằng cách thường xuyên cho học sinh sử dụng bộ đồ dùng tôi nhận thấy học sinh thao tác nhanh nhẹn hơn. Hơn nữa trong quá trình sử dụng bộ đồ dùng các em sẽ hứng thú học tập hơn trong việc lĩnh hội kiến thức, tạo tính gọn gàng khi sử dụng đồ dùng giúp tiết học sôi nổi, nhẹ nhàng mà hiệu quả.
Bảng con: Nhờ có bảng con giúp cho học sinh rèn luyện kỹ năng viết. Sử dụng bảng con là khích lệ và thay đổi không khí học tập tạo sự thi đua trong học sinh. Các em có thể quan sát bài bạn trên bảng con để tự đánh giá bài của mình, bài của bạn để cùng tiến bộ.
Vở bài tập: Sử dụng vở bài tập là củng cố kiến thức cho học sinh vào buổi hai. Khi sử dụng vở bài tập mỗi học sinh thực hành theo khả năng và tốc độ riêng của mình. Cũng có những phần tôi đã sử dụng vở bài tập trong tiết dạy thay cho phiếu bài tập.
Ví dụ khi dạy bài: Gh trang 32- SGK Tiếng Việt 1. Vở bài tập được tôi sử dụng thay phiếu bài tập. Tôi yêu cầu các em hoàn thành nội dung bài nối các sự vật có tiếng chứa âm g với âm g, nối các sự vật có tiếng chứa âm gh với âm gh. Sau đó các em đổi chéo vở kiểm tra bạn và đối chiếu với kết quả đúng.
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Ví dụ khi dạy bài: Gi, K trang 34- SGK Tiếng Việt 1. Ở nội dung tìm tiếng chứa âm gi và âm k, tôi cho học sinh sử dụng vở bài tập thay phiếu học tập với yêu cầu em hãy gạch 1 gạch dưới tiếng chứa gi, gạch 2 gạch dưới tiếng chứa k vào vở bài tập sau đó báo cáo trước lớp bằng trò chơi Xì điện và đổi chéo vở kiểm tra đối chiếu với bài làm đúng.
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Bằng cách sử dụng linh hoạt vở bài tập tôi đã tiết kiệm được thời gian, công sức và chi phí của bản thân mình cũng như của học sinh.

Trong mỗi tiết học Tiếng Việt của học sinh lớp 1, việc học sinh sử dụng thành thạo đồ dùng học tập của mình giúp tiết học diễn ra nhịp nhàng mà các em luôn chủ động trong việc nắm bắt và thực hành kiến thức.
4.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng của giáo viên đặc biệt gắn với hoạt động trải nghiệm.
Người giáo viên cần hiểu rõ hơn về ích lợi của việc sử dụng đồ dùng dạy học, buông bỏ được tâm lí ngại sử dụng đồ dùng. Mỗi giáo viên cần hiểu và thấy được Thiết bị và đồ dùng dạy học không chỉ minh họa kiến thức mà là nơi chứa đựng nguồn thông tin học sinh phải khai thác để lĩnh hội kiến thức mới cho bản thân. Nhờ việc sử dụng hiệu quả thiết bị đồ dùng trong dạy sẽ góp phần rất lớn vào việc phát triển năng lực trong học tập của học sinh. Học sinh sẽ hứng thú tham gia học tập, chủ động hình thành và nắm bắt kiến thức, chủ động thực hành luyện tập và vận dụng kiến thức vào bài học và vào cuộc sống.
4.3.1. Khai thác triệt để bộ đồ dùng của giáo viên.
Vào đầu mỗi năm học cán bộ thư viện đều cấp phát cho mỗi lớp đồ dùng theo danh mục trong đó có bộ đồ dùng dạy học Tiếng Việt và sách giáo khoa, sách giáo viên vở bài tập.

Thứ nhất, giáo viên cần nghiên cứu kĩ sách giáo viên, sách giáo khoa, vở bài tập Tiếng Việt cùng với yêu cầu cần đạt của bài để xây dựng kế hoạch bài dạy. Trên cơ sở đó giáo viên thiết kế các hình thức tổ chức và phương pháp dạy học sao cho phù hợp với từng hoạt động và các hoạt động cần lôgic liền mạch theo một hệ thống nhất định.
Ví dụ khi dạy bài: Kh, M trang 36- SGK Tiếng Việt 1. Sau khi nghiên cứu kĩ sách giáo viên, sách giáo khoa tôi thực hành xây dựng kế hoạch bài dạy theo yêu cầu cần đạt của bài là:  Nhận biết âm và chữ cái kh, m; đánh vần, đọc đúng tiếng có mô hình âm đầu kh, m. Nhìn chữ, tìm đúng tiếng có âm kh (khờ, âm m (mờ). Đọc đúng bài Tập đọc Đố bé. Biết viết các chữ kh, m và các tiếng khế, me (trên bảng con). Khơi gợi tình yêu thiên nhiên, óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.Tôi xây dựng kế hoạch bài dạy theo từng hoạt động, ở mỗi hoạt động tôi dự kiến đồ dùng cần sử dụng để hoạt động đó đạt hiệu quả dạy và học cao nhất.

Ở hoạt động Khởi động để giáo viên và học sinh hát và vận động theo nhạc tôi sẽ chuẩn bị loa, ti vi hoặc máy tính, máy chiếu có nội dung bài hát.

Ở hoạt động Hình thành kiến thức mới tôi hướng dẫn học sinh tìm âm, tiếng mới bằng vật thật( quả khế, quả me) sau đó giúp học sinh tái hiện âm và tiếng đã học bằng việc sử dụng bộ đồ dùng thực hành Tiếng Việt 1 để ghép âm, ghép tiếng vừa học. Trong hoạt động Luyện tập thực hành trong phần tìm tiếng chứa âm kh, âm m tôi sử dụng tài liệu tranh trong sách mềm ở Học 10.VN để tìm ra từ. Tiếp theo tôi yêu cầu học sinh lấy Vở bài tập Tiếng Việt 1 và thực hành yêu cầu: Gạch 1 gạch dưới tiếng có âm kh, gạch 2 gạch dưới tiếng có âm m. Ở hoạt động viết bảng con tôi sử dụng chữ mẫu trong sách mềm để hướng dẫn sau đó cho học sinh viết bảng con. Phần Tập đọc tôi cho học sinh tìm hiểu nội dung bài đọc qua tranh...Có sự chuẩn bị chu đáo về đồ dùng dạy học tôi luôn tự tin trong giảng dạy, tiết học diễn ra nhịp nhàng, hiệu quả và chất lượng học sinh đã từng bước được nâng lên.
Như vậy việc nghiên cứu kĩ tài liệu sẽ giúp giáo viên xây dựng kế hoạch bài học và dự kiến hình thức, phương pháp cũng như đồ dùng dạy học giúp giáo viên chủ động hơn trong giờ dạy phần âm trong môn Tiếng Việt lớp 1.
Thứ hai, khi sử dụng bộ đồ dùng học Tiếng Việt của học sinh, giáo viên cần nghiên cứu kĩ các hoạt động để sử dụng sao cho phù hợp và nhịp nhàng. Hơn thế nữa bộ đồ dùng của giáo viên luôn gắn liền với bộ đồ dùng của học sinh. Khi học sinh thao tác trên đồ dùng của các em cũng là lúc mà giáo viên sử dụng bộ đồ dùng của mình. Giáo viên dùng bộ đồ dùng của mình để hướng dẫn học sinh sử dụng đồ dùng của các em. Muốn các em chủ động và thành thạo trong việc sử dụng đồ dùng của mình thì giáo viên không những sử dụng thành thạo bộ đồ dùng của mình mà còn vừa sử dụng, vừa hướng dẫn học sinh cùng sử dụng mới đạt được hiệu quả tốt nhất.

Ví dụ khi dạy bài: C, A trang 6 - sách Tiếng Việt 1. Ở hoạt động Hình thành kiến thức tôi cho học sinh sử dụng bộ đồ dùng của mình để tái hiện âm c, âm a, tiếng ca bằng cách lấy và ghép âm c, âm a, tiếng ca. Sau khi học sinh lấy và ghép theo yêu cầu thì tôi sẽ thực hiện thao tác ghép trên bộ đồ dùng giáo viên để khẳng định kết quả các em đã thao tác là đúng và giúp các em có kĩ năng ghép chữ trong các tiết học sau.

Khi dạy bài: Cà, Cá trang 8 - sách Tiếng Việt 1. Ở hoạt động Hình thành kiến thức tôi cho học sinh sử dụng bộ đồ dùng ghép để hình thành tiếng cà và tiếng cá. Đồng thời tôi thao tác trên bộ đồ dùng của giáo viên, giúp các em so sánh kết quả của mình với của cô giáo, sau đó cho học sinh cài tiếng vào bảng gài. Các em vừa thao tác kết hợp quan sát giúp học sinh hình thành và tiếng cà và tiếng cá, thanh huyền và thanh sắc một cách nhanh chóng.
Việc giáo viên khai thác và sử dụng hợp lí bộ đồ dùng học Tiếng Việt của mình sẽ tạo động lực và truyền cảm xúc rất lớn trong việc học sinh sử dụng bộ đồ dùng của các em cũng như việc các em chủ động xây dựng và lĩnh hội kiến thức trong học Tiếng Việt.
4.3.2. Khai thác hiệu quả đồ dùng điện tử.

Trong giai đoạn hiện nay cùng với việc thực hiện chương trình sách giáo khoa theo chương trình giáo dục 2018 thì đồ dùng điện tử chính là trợ thủ đắc lực của giáo viên trong giảng dạy. Làm thế nào để giáo viên có thể khai thác hiệu quả đồ điện tử, làm thế nào để không lạm dụng đồ dùng điện tử tôi nghĩ:

- Giáo viên cần không ngừng học tập nâng cao trình độ tin học.

- Chuẩn bị tốt các thiết bị điện tử và đường truyền Internet.

- Nắm được ích lợi và cách sử dụng học liệu điện tử như sách mềm trên Học 10.VN của bộ sách Cánh Diều. Hay biết khai thác sử dụng giáo án điện tử, các video trên Internet, loa đài, máy chiếu…
Khi thực hiện hoạt động khởi động ở mỗi bài học tôi thường cho các em hát và vận động theo nhạc để tạo hứng khởi và tâm thế cho học sinh vào bài học.

Khi dạy bài: Đ, E trang 18- sách Tiếng Việt 1.
Ở hoạt động khởi động giáo viên và học sinh hát và vận động theo nhạc bài Kìa con bướm vàng được cải tiến lời thành các chữ cái đã học (Ờ ơ ớ ờ. Ờ ơ ớ ờ, Ờ ơ ớ, ờ ơ ớ, ơ ớ ơ ơ ơ ớ, ơ ớ ơ ơ ơ ớ, ơ ờ ơ). Để thực hiện được hoạt động này tốt thì giáo viên phải chuẩn bị máy tính, loa đài …và kiểm tra xem bài hát có phù hợp với nội dung bài học không rồi mới lựa chọn video trên Internet để sử dụng. Sau hoạt động khởi động học sinh có hứng thú và có tâm thế hứng khởi sẵn sàng vào khám phá bài học mới.
Với những tiết học được dạy bằng thiết bị hiện đại giáo viên cần chuẩn bị tốt thiết bị, đồ dùng. Giáo viên cần chuẩn bị tốt kịch bản, học liệu, giáo án điện tử…Giáo viên cần chú ý đến phông chữ, cỡ chữ, phông nền, hiệu ứng thích hợp, đơn giản, nhẹ nhàng tránh gây mất tập trung. Nội dung bài giảng điện tử cần cô đọng, súc tích rõ ràng và theo một trình tự lôgic.
Khi thực hiện dạy bài: B, Bễ trang 24 – sách Tiếng Việt 1. Sử dụng sách mềm vào giảng dạy thì giáo viên cần xem trước bài, chuẩn bị ti vi, máy chiếu, loa… và khai thác sách mềm theo từng hoạt động theo trình tự: Ở hoạt động Luyện tập thực hành giáo viên thực hiện hướng dẫn tiếng nào chứa âm b? Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát tranh trong sách mềm, nêu tên các sự vật trong tranh. Với học sinh chậm có thể đọc theo sách mềm. Sau khi học sinh nêu các tiếng chứa âm b giáo viên có thể sử dụng bút trong sách mềm để nối tranh có tiếng chứa âm b với âm b một các dễ dàng.
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Ở hoạt động thực hành luyện tập giáo viên cho học sinh quan sát tranh trên học liệu và thực hiện điền kết quả hay nối kết quả với tranh một cách dễ dàng. Không chỉ vậy học liệu còn có ứng dụng giúp giáo viên và học sinh kiểm tra đánh giá trực tiếp luôn trên phần mềm của học liệu. Điều này giúp học sinh rất hứng thú và tập trung trong quá trình học tập.

Ví dụ khi dạy bài: Ng, Ngh trang 42 - sách Tiếng Việt 1 tập 1. Ở phần Luyện tập
thực hành (tiết 2) tôi cho học sinh làm bài tập nối trong vở bài tập sau đó cùng

học sinh chữa bài trên sách mềm. Dạy tương tự với các bài tập ghép đúng ở

hoạt động Luyện tập thực hành (tiết 2) các bài: U, Ư trang 97; Ch, Tr trang 55;

T, Th trang 53, Ua, Ưa trang 59;…
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Khi sử dụng giáo án điện tử trong bài: Gh trang 32 SGK Tiếng Việt 1 tập 1. Ở hoạt động luyện tập thực hành tôi thiết kế các theo trình tự lôgic, sử dụng các hiệu ứng phù hợp nhẹ nhàng tạo hứng thú cho học sinh. Như ở phần Tìm tiếng chứa âm g, âm gh tôi đưa từng hình ảnh để học quan sát, nêu tiếng hoặc từ phù hợp với tranh, hiệu ứng lần 2 xuất hiện là sự xuất hiện của tiếng hoặc từ phù hợp nội dung tranh.
Hay ở phần ghi nhớ tôi sử dụng hiệu ứng cho chữ chạy để phân biệt các âm a, o, ô, ơ kết hợp vơi âm g thì chạy sang ô có chứa g; các âm e, ê, i kết hợp với âm gh thì chạy về ô có âm gh. Điều này đã tạo hứng thú học tập cho học sinh. Học sinh dễ dàng nhận biết được luật chính tả và vận dụng vào làm bài tập điền chữ cái còn thiếu một cách nhanh chóng và chính xác.
Còn khi sử dụng giáo án điện tử trong bài: G, H trang 26 – SGK Tiếng Việt 1 tập 1. Tôi thiết kế bài dạy bằng các slide theo các hoạt động cơ bản. Khởi động, luyện tập thực hành và vận dụng. Phần khởi động tôi chèn video nhạc và tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi mang tên Giải cứu rừng xanh để khởi động cũng như giúp các em tham gia vào game show để các em chủ động nhớ lại kiến thức đồng thời tạo hứng khởi của các em với bài học.
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Còn khi sử dụng giáo án điện tử trong bài: N, Nh trang 38 – SGK Tiếng Việt 1 tập 1. Ở hoạt động Luyện tập thực hành tôi thiết kế thành bài tập nối tranh với chữ. Khi giáo viên cho chạy hiệu ứng tranh, học sinh nêu tiếng phù hợp và nêu tiếng đó có chứa âm g hay âm h. Khi học sinh nêu giáo viên cho chạy hiệu ứng nối và dùng âm thanh để kiểm tra kết quả nối đúng hay sai.
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Ở phần Tập đọc bài Nhà cô Nhã tôi sẽ giới thiệu bài đọc bằng tranh rồi đưa nội dung bài đọc, dùng hiệu ứng gạch chân các từ khó đọc cho học sinh luyện đọc từ khó. Giáo viên hướng dẫn học sinh xác định câu, đánh dấu các câu theo thứ tự để học sinh luyện đọc câu, luyện đọc bài.
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Với những hình thức tổ chức và hiệu ứng phù hợp tôi nhận thấy học sinh rất hứng thú học tập và nắm rất vững kiến thức.
Có sử dụng hiệu quả và an toàn đồ dùng điện tử hay không phụ thuộc rất lớn vào giáo viên. Người giáo viên luôn luôn phải nghiên cứu kĩ bài dạy, xây dựng tốt kế hoạch bài dạy và luôn tự học nâng cao trình độ chuyên môn cũng như trình độ tin học của mình.
4.3.3. Sử dụng đồ dùng gắn với hoạt động trải nghiệm
Đồ dùng dạy học là yếu tố không thể thiếu trong quá trình dạy học. Trong quá trình dạy học, học sinh nhận thức, trải nghiệm nội dung bài học dưới sự tổ chức dẫn dắt của giáo viên có sự hỗ trợ của các đồ dùng dạy học. Tư duy của học sinh lớp 1 chủ yếu từ trực quan cụ thể đến tư duy trừu tượng. Đồ dùng dạy học giúp học sinh khắc sâu kiến thức bằng nhiều con đường: mắt nhìn, tai nghe. Qua đó sẽ chủ động tiếp nhận kiến thức. Vì vậy đồ dùng dạy học đưa ra phải đảm bảo tính khoa học, đúng lúc, đúng chỗ, nhịp nhàng và phù hợp với nội dung bài dạy. Tránh lạm dụng đồ dùng dạy học gây sự nhàm chán cho học sinh.
      Trong quá trình học sinh quan sát, trải nghiệm khi sử dụng đồ dùng thì ngoài việc hướng dẫn học sinh quan sát giáo viên còn cần đánh giá học sinh kịp thời bằng nhiều hình thức như cho học sinh đánh giá kết quả quan sát của bạn, so sánh sự quan sát của các học sinh với nhau, khen ngợi và khích lệ học sinh quan sát và nêu đúng nội dung tranh bằng lời hay bằng những phiếu hoa cô khen. Điều này đã tạo động lực cho học sinh quan sát tốt hơn.

Ví dụ:  Khi dạy bài: O, Ô trang 12 sách Tiếng Việt 1 tập 1. Ở hoạt động hình thành kiến thức mới giáo viên thay thế tranh ảnh chụp bằng cách cho học sinh trải nghiệm kéo co để tìm được tiếng co, sau đó cho các em kể về các cô giáo em biết tìm ra tiếng cô. Điều này không chỉ giúp học sinh tìm được tiếng mà còn giúp học sinh trải nghiệm thực tế gắn bó thân thuộc với các em.
Khi dạy bài:Ơ, D trang 16 sách Tiếng Việt 1 tập 1 . Ở hoạt động Hình thành kiến thức tôi cho học sinh trải nghiệm làm cờ tổ quốc. Các em được mắt thấy, tay sờ nên nhanh chóng phát hiện và học thuộc âm, tiếng.
Khi dạy bài: i, ia trang 28 sách Tiếng Việt 1 tập 1 Ở hoạt động luyện tập thực hành tôi cho học sinh tìm các đồ vật và xếp các đồ vật thành hai nhóm: nhóm có tiếng chứa âm i và âm ia bằng trò chơi Tiếp sức. Học sinh thực hiện lấy đồ trong 30 giây, ai lấy được nhiều đồ vật hơn để lên mặt bàn gọn gàng thì chiến thắng. Thông qua trò chơi các em được trải nghiệm và thực hành kiến thức một cách sôi nổi, hiệu quả.
Khi dạy bài: gh trang 32 sách Tiếng Việt 1 tập 1. Giáo viên thay việc chỉ vào cái ghế và hỏi học sinh “Đây là cái gì?” bằng cách cho học sinh lau và kê lại ghế ngồi của mình cho ngay ngắn. Với hoạt động trải nghiệm này các em không chỉ phát hiện được tiếng mới mà còn góp phần hình thành thói quen sạch sẽ, gọn gàng.
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Khi dạy bài: ua, ưa trang 58 sách Tiếng Việt 1 tập 1. Tôi thay hình ảnh con cua bằng cách cho học sinh ăn chanh hoặc quất để biết được vị của loại quả này để hình thành tiếng chua và ua. Chính vì được trải nghiệm nếm vật thật học sinh sẽ hứng thú hơn với nhìn tranh. Và chính qua trải nghiệm học sinh đã vận dụng được kiến thức học vào các tình huống thực trong cuộc sống hàng ngày.
Tóm lại: Để giúp học sinh học tốt về phần âm trong môn Tiếng Việt tôi luôn chú ý đến việc dạy học gắn liền với trải nghiệm. Qua thực tế giảng dạy tôi thấy khả năng hiểu bài, nhớ chữ của học sinh tốt hơn rất nhiều so với những năm trước tôi chưa áp dụng dạy trải nghiệm trong Tiếng Việt. Và điều không thể thiếu khi học sinh trải nghiệm chính là đồ dùng học tập.
4. 4. Giáo viên hiểu và nắm chắc nguyên tắc sử dụng đồ dùng dạy học.
Khi sử dụng đồ dùng dạy học để nâng cao hiệu quả khi sử dụng chúng ta phải
nắm chắc và tuân thủ theo những nguyên tắc sau:

- Chuẩn bị và sử dụng đồ dùng gắn với nội dung sách giáo khoa. Mỗi bài học, mỗi hoạt động được thiết kế luôn gắn liền với yêu cầu cần đạt của nó. Từ đó giáo viên xác định được đồ dùng phù hợp với hoạt động đó, phù hợp với bài đó.
- Sử dụng đồ dùng dạy học phù hợp với hình thức dạy học bộ môn. Đồ dùng dạy học phải gọn gàng, dễ quan sát, tường minh với kiến thức bài học.
- Sử dụng đồ dùng dạy học phù hợp với kế hoạch bài dạy. Mỗi bài dạy đều yêu cầu những đồ dùng phù hợp với nội dung của nó. Khi dạy bài Cỏ, cọ ta phải chuẩn bị các đồ dùng có tiếng chứa thanh hỏi và thanh ngã… Muốn chuẩn bị đúng, trúng và hiệu quả về đồ dùng thì giáo viên cần nghiên cứu kĩ bài và chuẩn bị trước cho chủ động.
- Sử dụng đồ dùng dạy học đúng mục đích, đúng lúc, đúng chỗ. Giáo viên cần xác định thời điểm sử dụng đồ dùng, sử dụng xong cần cất đi tránh lạm dụng đồ dùng làm cho học sinh phân tâm, không chú ý vào bài học.
- Khi sử dụng đồ dùng giáo viên cần khéo léo đưa ra những câu hỏi gợi mở với học sinh, giúp học sinh tai nghe, mắt thấy. Học sinh không chỉ được quan sát mà còn được phân tích, giải thích qua câu hỏi dẫn dắt hay lời miêu tả của giáo viên. Qua đó các em có thể tự xác định, tự hình thành được kiến thức mà mình cần đạt được.

-  Đồ dùng trực quan có nhiều loại: Đồ dùng trực quan hiện vật, đồ dùng trực quan tạo hình, đồ dùng trực quan quy ước… vì thế khi sử dụng giáo viên cần phải lựa chọn đồ dùng trực quan phù hợp với yêu cầu cần đạt của bài học và đi theo một trình tự nhất định thì mới đạt được hiệu quả.
Qua quá trình thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc trên mà việc sử dụng đồ dùng của tôi luôn đạt hiệu quả như mong muốn.
5. Kết quả đạt được.
5.1. Kết quả áp dụng sáng kiến

Sau một thời gian áp dụng những biện pháp trên vào học sinh tại lớp 1A là lớp do tôi làm chủ nhiệm. Tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng học sinh ở hai lớp: lớp 1A( lớp thực nghiệm) và lớp 1E( lớp đối chứng) bằng đề khảo sát sau:
Đề khảo sát (thời gian 60 phút)
1.  Đọc thành tiếng.

Gh, ua, ia, kh, ph, th, e, n, nh. l.


Phố cổ, giá đỗ, nhổ cỏ, ca nô.





Quà quê


Quế có bà ở quê. Khi ra phố, cả nhà có quà.


Quà là rổ khế, rổ mơ, cá rô, cá quả. Có khi là cô gà ri.

2. Viết.





Nhớ bố


Bố Thơ là thợ mỏ. Bố ở xa nhà. Cả nhà nhớ bố.
      Sau khi học sinh làm bài tôi chấm và thu được kết quả như sau:
Bảng thống kê số liệu điều tra sau khi áp dụng.
	Lớp
	Sĩ số
	Điểm 9- 10
	Điểm 7- 8
	Điểm 5 -6
	Điểm dưới 5

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1A
	33
	21
	63,6
	10
	30,3
	2
	6,1
	0
	0

	1E
	33
	10
	30,3
	14
	42,4
	7
	21,2
	2
	6,1


- Đối với học sinh:
Qua kết quả cho thấy ở lớp 1A khi thực nghiệm các biện pháp sử dụng đồ dùng hiệu quả thì số lượng học sinh thuộc âm, nhớ chữ, đọc tốt tăng lên rất rõ thể hiện trong các bài đạt điểm 9, 10. Số lượng học sinh được điểm 5,6 còn không đáng kể cho thấy các em quên kiến thức đã học còn rất ít. Đặc biệt là không còn học sinh đạt điểm dưới 5. Điều đó cho thấy chất lượng của lớp 1A đã tăng lên rõ rệt. Còn ở lớp 1E, lớp đối chứng kết quả khảo sát thay đổi không đáng kể. Học sinh đạt điểm 5,6 và dưới 5 còn cao như vậy số học sinh quên và không nhớ kiến thức vẫn chiếm tỉ lệ khá cao. Điều đó chứng tỏ những biện pháp tôi áp dụng đã đạt được hiệu quả.

- Đối với giáo viên:

Sau khi áp dụng sử dụng đồ dùng trong tiết học bản thân giáo viên không thấy ngại khi sử dụng đồ dùng trong tiết học. Mọi giáo viên trong nhà trường đều tích cực tự học để nâng cao trình độ chuyên môn để tìm tòi, nghiên cứu tự làm đồ dùng để các tiết học được diễn ra vui nhộn có hiệu quả. Bởi chính đồ dùng đã giúp các em tiếp thu bài một cách tích cực và chủ động đạt hiệu quả cao.
5.2. Khả năng áp dụng. Với giải pháp: “Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng trong dạy học phầm âm trong Tiếng Việt lớp 1” tôi chắc chắn sáng kiến của tôi không chỉ áp dụng với học sinh lớp 1 của trường tôi mà còn áp dụng rộng rãi đối với khối lớp Một của các trường Tiểu học.
5.3. Lợi ích và hiệu quả của sáng kiến.
- Sau khi áp dụng sáng kiến tôi nhận thấy học sinh hứng thú và chủ động hơn trong việc lĩnh hội kiến thức. Các em hăng hái phát biểu xây dựng bài. Nhớ lâu hơn và vận dụng vào thực hành luyện tập tốt hơn. Chất lượng học sinh được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Học sinh luôn yêu thích học Tiếng Việt.

- Với giáo viên đã hiểu rõ về ích lợi của việc sử dụng đồ dùng dạy học. Tích cực tự làm đồ dùng, tăng cường tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ tin học, kĩ năng sử dụng đồ dùng điện tử, khai thác học liệu điện tử vào giảng dạy. Giáo viên luôn tự tin khi sử dụng đồ dùng và tự tin khi đứng trên bục giảng để hướng dẫn học sinh tích lũy và sản sinh ngôn ngữ Tiếng Việt.
- Phụ huynh tin yêu gửi gắm con em mình, luôn yên tâm về nề nếp và chất lượng học tập môn Tiếng Việt của con. Họ nhất trí đồng thuận cao trong việc hỗ trợ nhà trường bằng nhân lực, vật lực và trí lực để tăng cường đồ dùng dạy học hiện đại nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng.

Để sáng kiến này được ứng dụng rộng rãi thì :

- Giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung chương trình dạy và cách thức sử dụng đồ dùng trong dạy học phần âm trong Tiếng Việt lớp 1.

- Thấy được tầm quan trọng trong việc dạy sử dụng đồ dùng trong dạy học phần âm trong Tiếng Việt lớp 1.

- Người giáo viên mạnh dạn áp dụng các phương pháp đổi mới, sử dụng đồ dùng một cách hiệu quả.

- Giáo viên cần tự nghiên cứu và sáng tạo các hình thức dạy học, các sân chơi  để nâng cao chất lượng sử dụng đồ dùng trong dạy học phần âm trong Tiếng Việt lớp 1.
Tôi mong rằng mình có được sự ủng hộ của các đồng nghiệp đang từng ngày, từng giờ đứng lớp. Được sự vào cuộc của phụ huynh và các lực lượng giáo dục. Nếu được sự đồng thuận cao thì tôi nghĩ mới có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, về tài lực, nhân lực để sáng kiến : “Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng  dạy học phần âm trong Tiếng Việt lớp 1.” có thể áp dụng cho học sinh lớp 1 các trường Tiểu  học.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận.

Từ khi áp dụng Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học phần âm trong Tiếng Việt lớp 1 vào giảng dạy tôi nhận thấy chất lượng của học sinh tiến bộ rõ rệt. Để có được kết quả đó thì:
Người dạy và người học phải luôn hiểu rõ vai trò việc sử dụng đồ dùng dạy học. Đối với học sinh lớp 1 còn có tâm lí ham chơi. Một trong những đặc điểm nhận thức của các em là từ trực quan sinh động, từ thực tế mà “tai nghe, mắt thấy” mới dễ dàng đi đến tư duy trừu tượng, tạo nên hành vi, thói quen. Xuất phát từ đặc điểm đó mà người giáo viên cần biết sử dụng tích cực, linh hoạt đồ dùng dạy học kể cả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, đưa các trò chơi vào bài giảng để mọi học sinh được tham gia hoạt động học. Giúp học sinh luôn tự tin, chủ động, phấn khởi, thích học Tiếng Việt hơn giúp tiết Tiếng Việt diễn ra nhẹ nhàng và hiệu quả. Để đạt được điều đó người giáo viên cần:
Người giáo viên cần có đức tính kiên trì, chịu khó, hết lòng vì học sinh và không ngại sử dụng đồ dùng dạy học, không ngừng tự học để nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ Tin học.

Mỗi giáo viên phải nắm chắc kiến thức, kĩ năng sư phạm để rèn cho học sinh thông qua sử dụng đồ dùng dạy học. Có hình thức tổ chức dạy học phù hợp và có cách thức sử dụng đồ dùng hợp lí.

Giáo viên cần đưa ra hình thức và phương pháp dạy học cụ thể để phù hợp với từng đối tượng học sinh của lớp mình, tuân theo nguyên tắc từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.

Phải phân loại đối tượng học sinh thành từng nhóm chính để có kế hoạch rèn  cụ thể cho từng đối tượng học sinh.

Giáo viên thường xuyên nhận xét, tuyên dương, khích lệ sự tiến bộ của học sinh trong từng hoạt động để học sinh phấn khởi tích cực rèn luyện.

Trong sử dụng đồ dùng dạy học cần phải thường xuyên tổ chức thi đua tạo sự hứng thú học cho học sinh thông qua các hoạt động học tập.

Để sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả thì người giáo viên cần nghiên cứu kỹ nội dung bài dạy trong các bài học, nắm vững mục đích yêu cầu của từng bài để lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy sao cho phù hợp với đối tượng học sinh đảm bảo yêu cầu phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh. Đồng thời cần tạo điều kiện cho mỗi cá nhân học sinh bộc lộ và phát triển khả năng, năng khiếu của mình.
Để nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng trong dạy học phần âm trongTiếng Việt lớp 1 tôi đã áp dụng các biện pháp:

- Giáo viên mạnh dạn cải tiến và tăng cường tự làm đồ dùng dạy học.

- Hướng dẫn học sinh sử dụng hiệu quả đồ dùng học tập.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng của giáo viên đặc biệt gắn với hoạt động trải nghiệm.

+ Khai thác triệt để bộ đồ dùng của giáo viên.

+ Khai thác hiệu quả đồ dùng điện tử.

+ Sử dụng đồ dùng gắn với hoạt động trải nghiệm.

- Giáo viên hiểu và nắm chắc nguyên tắc sử dụng đồ dùng dạy học

Từ kết quả trên đã cho thấy những biện pháp mà tôi đưa ra là thiết thực và  hiệu quả. Tuy nhiên thực tế cho thấy không có biện pháp nào là vạn năng cả mà điều quan trọng là người giáo viên phải biết lựa chọn, vận dụng các biện pháp linh hoạt hài hoà, hợp lí thì quá trình giảng dạy mới đạt hiệu quả cao.
2. Khuyến nghị.

2.1. Đối với giáo viên.

- Cần thấy được vị trí, tầm quan trọng của việc sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả.
- Người giáo viên phải có một năng lực sư phạm tốt. Phải có một đức tính kiên trì, nhẫn lại, tỉ mỉ và cẩn thận không nóng vội trong công việc. Phải có lòng nhiệt tình, say mê, hứng thú trong công việc, hết lòng yêu thương học sinh, coi học sinh như con em của mình.

Thường xuyên học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu để nâng cao chất lượng giảng dạy, trình độ tin học cho bản thân.

Nắm được hoàn cảnh, tâm lí, lực học của từng học sinh và chuẩn bị tốt đồ dùng cho tiết dạy.

Mỗi giáo viên phải là tấm gương sáng cho các em noi theo từ lời giảng đến lời nhận xét cho học sinh.

2. 2. Đối với phụ huynh:

- Quan tâm hơn tới việc chuẩn bị đồ dùng dạy học cùng các phần khác.

- Tạo cho các em tâm lý vui vẻ, thoải mái nhất khi đến trường.

- Quan tâm đến việc học của các em ở trường cũng như ở nhà.

- Kết hợp chặt chẽ, luôn ủng hộ nhà trường để tạo điều kiện cho các em có điều kiện học tập tốt hơn.

2. 3. Đối với trường.
Thường xuyên tổ chức các buổi chuyên đề đánh giá và rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng sử dụng đồ dùng dạy học.

Tăng cường  trang bị các thiết bị đồ dùng dạy học hiện đại.

Thường xuyên tổ chức các cuộc thi, các buổi giao lưu, tổ chức các hội thi, làm và sử dụng đồ dùng.
2.4. Đối với phòng GD & ĐT
Tổ chức các chuyên đề về sử dụng đồ dùng nhiều hơn nữa để giáo viên học hỏi và rèn luyện.

Trang bị thêm các thiết bị đồ dùng, tranh ảnh, đồ dùng hiện đại cho giáo viên và học sinh.

Trải qua một thời gian nghiên cứu và áp dụng vào thực tế, tôi đã đưa ra Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng trong dạy học phần âm trong Tiếng Việt lớp 1. với mong muốn nâng cao chất lượng nói và khả năng sử dụng đồ dùng trong dạy học. Sáng kiến mà tôi nghiên cứu và đưa ra ít nhiều vẫn còn hạn chế không tránh khỏi những thiếu sót .Trên đây là một số biện pháp nhỏ mà bản thân tôi đã rút ra trong quá trình nghiên cứu và thực tế giảng dạy ở lớp mình. Kính mong lãnh đạo các cấp, phòng Giáo dục, Ban giám hiệu trường Tiểu học, cùng các đồng nghiệp góp ý, bổ sung để sáng kiến của tôi được hoàn thiện hơn.
                                                           Tôi xin chân thành cảm ơn!

